
 

Danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đợt 14

Dự án nhà ở xã hội NƠXH-02 Khu đô thị mới Phước Long

(Kèm Văn bản số ….../CV-HUDNT ngày 16/02/2023)

STT Họ và tên Ngày sinh

Số 

CMND/CMSQ/CCC

D

Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu thường trú/ Tạm trú UBND cấp Huyện Đơn vị Công tác Thuộc đối tượng Thành viên trong hộ gia đình Ghi chú

1 Đặng Trọng Lành 10/12/1995 187498828 01/02/2013 CA. Nghệ An

Chi Đội Kiểm Ngư Số 4, Vùng 4 

Hải Quân, Cam Nghĩa, Cam Ranh, 

Khánh Hòa

UBND Thành phố Cam Ranh
Chi Đội Kiểm Ngư Số 4 

Vùng 4 Hải Quân 
Sỹ quan Quân đội Đặng Trọng Lành Người đăng ký 

Cao Thị Lịnh 06/08/1997
040197004479

(CMND: 225958153)
19/11/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

Tổ 4 Hòa Tây, Phường Vĩnh Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
UBND Thành phố Nha Trang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

VCN 
Người lao động làm việc tại DN

Cao Thị Lịnh,  Cao Xuân Tường, 

Võ Thị Lương, Cao Kiều Vy, Cao 

Nhật Vy.

2 Phan Thị Phương Anh 05/08/1995 225456741 30/01/2013 Ca. Khánh Hòa
TDP Hạp Phú, Tô Hạp, Khánh 

Sơn, Khánh Hòa 
UBND Huyện Khánh Sơn

Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Hoàng Long Travel 
Người lao động làm việc tại DN Phan Thị Phương Anh Người đăng ký 

Thái Thị Vân, Phan Thái Nam 

3 Nguyễn Hữu Hiếu 20/04/1993 187194566 18/11/2009 CA. Nghệ An

Lữ Đoàn 955, Vùng 4 Hải Quân, 

Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh 

Hòa. 

UBND Thành phố Cam Ranh
Lữ Đoàn 955, Vùng 4 Hải 

Quân 
Sỹ quan Quân đội Nguyễn Hữu Hiếu Người đăng ký 

Lê Thị Anh 15/02/1995
042195014957

(CMND: 184215428)
13/09/2022

Cục CS QLHC về 

TTXH

49 Việt Bắc, Vĩnh Nguyên, Nha 

Trang, Khánh Hòa.
UBND Thành phố Nha Trang

Trường Mầm non Vĩnh 

Nguyên 1
Viên chức 

Lê Thị Anh, Nguyễn Hữu 

Trường An 

4 Trần Thị Hải Yến 09/09/2001
067301002930 

(CMND: 245386207)
12/08/2021

Cục CS QLHC về 

TTXH

NV14 - Lô 11 KĐT Phước Long, 

Phường Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

UBND Thành phố Nha Trang
Công Ty Cổ Phần Virgo 

Nha Trang 
Người lao động làm việc tại DN Trần Thị Hải Yến Người đăng ký 

Trần Thị Thủy Vui, Phạm Thị 

Uyên

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 02 năm 2023

Người Lập Bảng GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT LINH TRẦN ANH TÀI


